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PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A01 Xử lý tẩy dầu, mỡ
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị và làm sạch bề mặt chi tiết kim loại trước khi tẩy rỉ sét. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý tẩy dầu, mỡ;

- Thực hiện quá trình xử lý láng, phẳng bề mặt (nếu còn ba via, dấu hàn);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra độ láng, phẳng của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn tẩy dầu, mỡ cho vật liệu

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy dầu, mỡ;
- Xác định được các thông số của bể tẩy dầu, mỡ;
- Sử dụng được hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể tẩy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Mô tả nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ láng, độ phẳng của chi tiết;

- Xây dựng được quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Thực hành kiểm tra các thông số của bể tẩy dầu, mỡ;

- Nhận ra và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn nhúng ED điện ly;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A02 Xử lý tẩy rỉ sét, làm sạch bề mặt kim loại
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị và làm sạch các dấu rỉ sét trên bề mặt chi tiết kim loại trước khi nhúng định hình bề mặt. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý tẩy rỉ sét;

- Thực hiện lại quá trình tẩy dầu, mỡ tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn bám dầu, mỡ);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn tẩy rỉ sét cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy rỉ, sét;

- Mô tả được hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy rỉ, sét;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể tẩy, bể nhúng và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch bề mặt;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn nhúng ED điện ly;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thao tác dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý được các sự cố để thiết bị làm việc bình thường;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A03 Hóa chất định hình bề mặt
1. Mô tả công việc
Làm sạch, làm ấm chi tiết trước khi phốt phát hóa. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu định hình bề mặt;

- Thực hiện lại quá trình tẩy rỉ sét tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn vết hoen rỉ);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng định hình bề mặt cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn nhúng ED;
- Trình bày tính chất của các hóa chất và dung dịch dùng để định hình bề mặt;

- Mô tả được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng định hình bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể nhúng định hình và cách giải quyết;

- Xác định được quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, hóa chất định hình bề mặt vật sơn;
Điều chỉnh đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch đạt yêu cầu;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: A04 Hóa chất phốt phát hóa bề mặt.
1. Mô tả công việc
Hóa chất phốt phát hóa bề mặt được tiến hành theo các bước như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu phốt phát hóa bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng phốt phát hóa bề mặt cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn nhúng ED;
- Trình bày tính chất của các hóa chất và dung môi;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng phốt phát bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể nhúng phốt phát và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, hóa chất, vật liệu sơn tĩnh điện;
- Điều chỉnh đảm bảo các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu;
- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong dây chuyền;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: A05 Xử lý nước rửa bụi bẩn 

1. Mô tả công việc
Làm sạch, làm ấm chi tiết trước khi nhúng ED. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu vệ sinh bề mặt;

- Thực hiện lại quá trình phốt phát tại khu vực bị lỗi (nếu không đạt độ dày và độ bám);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn nhúng ED;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị xử lý nước rửa bụi bẩn bề mặt;

- Xây dựng được kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị trong dây chuyền;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Xác định kỹ thuật điều chỉnh thành phần dung dịch, quy trình xử lý nước thải sau sơn và tiêu chuẩn quy định về chất thải độc hại;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn nhúng ED;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;
- Điều chỉnh đảm bảo dung dịch hoàn thiện đúng thành phần yêu cầu;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A06 Quá trình nhúng ED
1. Mô tả công việc
Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu để tiến hành nhúng ED;

- Thực hiện quá trình xử lý nhúng ED toàn bộ bề mặt;

- Kiểm tra độ dày, độ bám của lớp ED; 
- Xử lý sự cố máy (nếu có);

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần nhúng ED;

- Trình bày tính chất của các hóa chất và dung môi;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng ED;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng ED;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể nhúng và cách giải quyết;

- Xác định được quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn nhúng ED điện ly;

- Thực hành kiểm tra và vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ trên bể;

- Đo đạc, kiểm tra nồng độ hóa chất và bổ sung hóa chất;
- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: A07 Vệ sinh bề mặt trước khi sấy 

1. Mô tả công việc
Làm sạch bề mặt chi tiết trước khi sấy. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu vệ sinh bề mặt;

- Kiểm tra màn nước;
- Kiểm tra chảy tràn;
- Kiểm tra áp suất phun, vòi phun và hướng phun;
- Thực hiện lại quá trình nhúng ED tại khu vực bị lỗi (nếu không đạt độ dày);

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn làm sạch cho bề mặt chi tiết không dính cặn;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, các thông số tiêu chuẩn của các dung môi trong bể;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị xử lý làm sạch bề mặt;

- Xây dựng được kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị trong dây chuyền;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Thực hành kiểm tra thiết bị trên bể;

- Nhận ra và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn nhúng ED điện ly;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ làm sạch vật liệu;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A08 Quá trình sấy lớp sơn ED
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt. Cài đặt thời gian sấy và nhiệt độ sấy;
- Thực hiện quá trình xử lý sấy khô bề mặt. Kiểm tra nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ bề mặt của vật liệu;
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Theo dõi tình trạng sấy khô cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sấy;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của hệ thống thiết bị sấy;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sấy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt chi tiết và thời gian giữ nhiệt của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng. 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: A09 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
1. Mô tả công việc

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị để tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu để kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Thực hiện quá trình kiểm tra chất lượng bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 
- Kiểm tra ngoại quan, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp ED;

- Tiến hành công đoạn kiểm tra chất lượng cho sản phẩm;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần kiểm tra;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng;
- Phân biệt được các dạng lỗi của sản phẩm sơn
- Xác định được các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật sơn;

- Trình bày tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp bảo quản sản phẩm;

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm;

- Mô tả các nguyên lý làm việc của các thiết bị đo đạc, kiểm tra sản phẩm sơn;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng và cách giải quyết;

- Trình bày nguyên lý làm việc trên các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật của kiểm tra ngoại quan, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp ED;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Nhận ra và sử dụng được các thiết bị, hóa chất đánh giá sản phẩm sơn;

- Thực hành kiểm tra và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Đo đạc, quan sát kiểm tra sản phẩm sơn;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;
- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B01 Xử lý tẩy dầu, mỡ
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị và làm sạch bề mặt chi tiết kim loại trước khi tẩy rỉ sét. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý tẩy dầu, mỡ;

- Thực hiện quá trình xử lý láng, phẳng bề mặt (nếu còn ba via, dấu hàn);

- Kiểm tra độ láng, phẳng của vật liệu;
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn tẩy dầu, mỡ cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy dầu, mỡ;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể tẩy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ láng, độ phẳng của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu cần sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B02 Xử lý tẩy rỉ sét, làm sạch bề mặt kim loại
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị và làm sạch các dấu rỉ sét trên bề mặt chi tiết kim loại trước khi nhúng định hình bề mặt. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý tẩy rỉ sét. Kiểm tra móp, rỉ sét;
- Thực hiện lại quá trình tẩy dầu, mỡ tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn bám dầu, mỡ);

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn tẩy rỉ cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy rỉ sét;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể tẩy và cách giải quyết;

- Xác định được quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch bề mặt;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu cần sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B03 Hóa chất định hình bề mặt
1. Mô tả công việc
Làm sạch, làm ấm chi tiết trước khi phốt phát hóa. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu định hình bề mặt;

- Thực hiện lại quá trình tẩy rỉ sét tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn vết hoen rỉ);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng định hình bề mặt cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng định hình bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể nhúng định hình và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, hóa chất định hình bề mặt vật sơn;

Đo đạc đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch đạt yêu cầu;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B04 Hóa chất phốt phát hóa bề mặt 
1. Mô tả công việc

Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu phốt phát hóa bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng phốt phát hóa bề mặt cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng phốt phát bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể nhúng phốt phát và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên tắc sử dụng các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về hóa chất, độ bám, độ dày lớp sơn;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các loại hóa chất, các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ để phốt phát hóa bề mặt;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B05  Xử lý nước rửa bụi bẩn
1. Mô tả công việc
Xử lý nước rửa bụi bẩn được tiến hành theo các bước như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý nước rửa bụi bẩn;

- Thực hiện vận hành máy, thiết bị xử lý nước rửa bụi bẩn tại khu vực tẩy rửa, chuẩn bị bề mặt sơn;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị xử lý nước rửa bụi bẩn;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị xử lý nước tẩy, rửa bụi bẩn;

- Xác định xác sự cố thường gặp trong quy trình vận hành và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong bể xử lý nước rửa bụi bẩn;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: B06 Sấy khô bề mặt trước khi sơn

1. Mô tả công việc 
Chuẩn bị làm sạch và sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành sơn. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình xử lý sấy khô bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có). Kiểm tra nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt của vật liệu ;

- Tiến hành công đoạn sấy khô cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sấy;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị sấy;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành phòng sấy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt chi tiết và thời gian giữ nhiệt của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong phòng xấy;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng xấy;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc:  B07 Thực hiện quá trình phun bột sơn tĩnh điện
1. Mô tả công việc

Thực hiện quá trình phun bột sơn được tiến hành theo các bước như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu, bột sơn;

- Thực hiện quá trình phun bột sơn tĩnh điện;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn phun sơn cho vật liệu; Kiểm tra độ căng, độ phủ bề mặt của vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần phun sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị phun sơn;
- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sơn;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành phòng sơn và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ da cam, độ dày, độ phủ, độ đồng màu;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong phòng sơn;

Đo đạc đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch đạt yêu cầu;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: B08  Quá trình sấy làm chảy và định hình bột sơn
1. Mô tả công việc

Chuẩn bị sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình xử lý sấy khô bề mặt;

- Xử lý sự cố máy ( nếu có); Kiểm tra nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ bề mặt của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn sấy làm chảy và định hình bột sơn;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sấy;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị sấy;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sấy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt chi tiết và thời gian giữ nhiệt của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong phòng xấy;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: B09 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị dụng cụ thiết bị để tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu để kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Thực hiện quá trình kiểm tra chất lượng bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra ngoại quan, độ bóng, độ đồng màu, độ phủ, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp sơn tĩnh điện;

- Tiến hành công đoạn kiểm tra chất lượng cho sản phẩm;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị;

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần kiểm tra, đánh giá chất lượng;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng;

- Trình bày các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật sơn;

- Xây dựng kỹ năng sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật của kiểm tra ngoại quan, độ bóng, độ đồng màu, độ phủ, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp sơn tĩnh điện ;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Thực hành sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm sơn;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm sơn;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C01 Xử lý tẩy dầu, mỡ
1. Mô tả công việc 
Chuẩn bị và làm sạch bề mặt chi tiết kim loại trước khi tẩy rỉ sét. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý tẩy dầu, mỡ;

- Thực hiện quá trình xử lý láng, phẳng bề mặt (nếu còn ba via, dấu hàn);

- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra độ láng, phẳng của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn tẩy dầu, mỡ cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy dầu, mỡ;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy dầu, mỡ;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành bể tẩy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ láng, độ phẳng của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong bể tẩy rửa dầu, mỡ;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: C02 Xử lý tẩy rỉ sét, làm sạch bề mặt kim loại
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị và làm sạch các dấu rỉ sét trên bề mặt chi tiết kim loại trước khi nhúng định hình bề mặt. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý tẩy rỉ sét;

- Thực hiện lại quá trình tẩy dầu, mỡ tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn bám dầu, mỡ);

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn tẩy rỉ sét cho vật liệu cần sơn;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy rỉ sét;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể tẩy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch bề mặt;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ tẩy rỉ sét;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4, Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C03 Hóa chất định hình bề mặt
1. Mô tả công việc
Làm sạch, làm ấm chi tiết trước khi phốt phát hóa. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu định hình bề mặt;

- Thực hiện lại quá trình tẩy rỉ sét tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn vết hoen rỉ);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng định hình bề mặt cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng định hình bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể nhúng định hình và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, hóa chất định hình bề mặt vật sơn;

- Điều chỉnh đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch đạt yêu cầu; 
- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C04 Hóa chất phốt phát hóa bề mặt 
1. Mô tả công việc

Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu phốt phát hóa bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng phốt phát hóa bề mặt cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng phốt phát bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể nhúng phốt phát và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên tắc sử dụng các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về hóa chất, độ bám, độ dày lớp sơn;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được hóa chất, các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Điều chỉnh đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch đạt yêu cầu; 
- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ để phốt phát hóa bề mặt;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C05  Xử lý nước rửa bụi bẩn
1. Mô tả công việc
Xử lý nước rửa bụi bẩn được tiến hành theo các bước như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý nước rửa bụi bẩn;

- Thực hiện vận hành máy, thiết bị xử lý nước rửa bụi bẩn tại khu vực tẩy rửa, chuẩn bị bề mặt sơn;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị xử lý nước rửa bụi bẩn;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị xử lý nước tẩy, rửa bụi bẩn;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xác định quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong bể xử lý nước rửa bụi bẩn;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Tên công việc: C06 Sấy khô bề mặt trước khi sơn

1. Mô tả công việc
Chuẩn bị làm sạch và sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành sơn tĩnh điện. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình xử lý sấy khô bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn sấy khô cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sấy;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị sấy;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sấy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt chi tiết và thời gian giữ nhiệt của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong phòng sấy;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: C07 Thực hiện quá trình phun sơn ướt
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị làm sạch và sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành phun sơn tĩnh điện ướt. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình phun sơn tĩnh điện ướt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn phun sơn cho vật liệu; Kiểm tra độ căng, độ phủ bề mặt của vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần phun sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị phun sơn;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sơn;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sơn và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị phun sơn;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ da cam, độ dày, độ phủ, độ đồng màu;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ phun sơn;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: C08 Sấy khô bề mặt lớp sơn
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình xử lý sấy khô bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ bề mặt của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn sấy khô cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sấy;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị sấy;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sấy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt chi tiết và thời gian giữ nhiệt của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ phòng sấy;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: C09 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị dụng cụ thiết bị để tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu để kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Thực hiện quá trình kiểm tra chất lượng bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra ngoại quan, độ bóng, độ đồng màu, độ phủ, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp sơn tĩnh điện ;

- Tiến hành công đoạn kiểm tra chất lượng cho sản phẩm;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị;

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần kiểm tra;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng;

- Xây dựng kỹ năng sử dụng thiết bị dụng cụ kiểm tra chất lượng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật của kiểm tra ngoại quan, độ bóng, độ đồng màu, độ phủ, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp sơn tĩnh điện ;

- Trình bày các tính chất, đặc điểm sản phẩm cần bảo quản và phương pháp  bảo quản sản phẩm;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;

- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm sơn;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D01 Xử lý tẩy dầu, mỡ
1. Mô tả công việc

Chuẩn bị và làm sạch bề mặt chi tiết trước khi chuẩn bị bề mặt vật liệu. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý tẩy dầu, mỡ;

- Thực hiện quá trình xử lý láng, phẳng bề mặt (nếu còn ba via);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra độ láng, phẳng của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn tẩy dầu, mỡ cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy dầu, mỡ;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng tẩy dầu, mỡ;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể tẩy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ láng, độ phẳng của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong bể tẩy rửa dầu, mỡ;
- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: D02 Chuẩn bị bề mặt vật liệu
1. Mô tả công việc
Chuẩn bị và làm sạch trên bề mặt chi tiết trước khi nhúng định hình bề mặt. Các bước tiến hành như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu xử lý độ nhám bề mặt;

- Thực hiện lại quá trình tẩy dầu, mỡ tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn bám dầu, mỡ);

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu để tạo lớp dẫn điện lên bề mặt cần sơn;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn phủ lớp dẫn điện cho vật liệu cần sơn;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;
- Trình bày tính chất của các hóa chất, dung dịch và vật liệu được phủ lên bề mặt vật cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ xử lý bề mặt, hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể nhúng và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xác định nguyên tắc làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ sạch, độ dày, độ dẫn điện của lớp phủ bề mặt vật liệu cần sơn;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi ra và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, chuẩn bị hóa chất, dung dịch, vật liệu dẫn điện để phủ bề mặt vật cần sơn;
- Điều chỉnh, pha chế dung dịch, phương pháp xác định nồng độ dung dịch;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên công việc: D03 Hóa chất định hình bề mặt
1. Mô tả công việc
Làm sạch, làm ấm chi tiết trước khi phốt phát hóa. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu định hình bề mặt;

- Thực hiện lại quá trình phun lớp dẫn điện tại khu vực bị lỗi (nếu vẫn còn vị trí không chưa được phủ lớp dẫn điện);
- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng định hình bề mặt cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc
- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng định hình bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể nhúng định hình và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, hóa chất định hình bề mặt vật sơn;

- Điều chỉnh đảm bảo thành phần và nồng độ các chất trong dung dịch đạt yêu cầu;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D04 Hóa chất phốt phát hóa bề mặt.

1. Mô tả công việc
Hóa chất phốt phát phát hóa bề mặt tiến hành theo các bước như sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu phốt phát hóa bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng phốt phát hóa bề mặt cho vật liệu

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị bể nhúng phốt phát bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị bể nhúng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành bể nhúng phốt phát và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, hóa chất, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Thực hành pha chế dung dịch, xác định nồng độ dung dịch; 
- Điều chỉnh đảm bảo các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu;
- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong dây chuyền;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D05 Xử lý nước rửa bụi bẩn 

1. Mô tả công việc
Làm sạch, làm ấm chi tiết trước khi nhúng ED. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu vệ sinh bề mặt;

- Thực hiện lại quá trình phốt phát tại khu vực bị lỗi (nếu không đạt độ dày và độ bám);

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn nhúng định hình bề mặt cho vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc 

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị xử lý nước rửa bụi bẩn bề mặt;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị trong dây chuyền;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng khi thực hiện công việc
- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D06 Sấy khô bề mặt trước khi sơn

1. Mô tả công việc

Chuẩn bị làm sạch và sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành phun sơn ướt. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình xử lý sấy khô bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); Kiểm tra nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn sấy khô cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sấy;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị sấy;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Xác định các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sấy và cách giải quyết;

- Xây dựng quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt chi tiết và thời gian giữ nhiệt của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ trong phòng sấy;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D07 Thực hiện quá trình phun sơn ướt
1. Mô tả công việc

Chuẩn bị làm sạch và làm khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành phun sơn tĩnh điện ướt. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình phun sơn tĩnh điện ướt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 

- Tiến hành công đoạn phun sơn cho vật liệu; 
- Kiểm tra độ căng, độ phủ bề mặt của vật liệu;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần phun sơn;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị phun sơn;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sơn;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sơn và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị phun sơn;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về độ da cam, độ dày, độ phủ, độ đồng màu;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ phun sơn;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị;

- Thực hành kiểm tra, quan sát các sản phẩm sơn;

- Đo đạc, kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý nước thải sau sơn;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động .

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D08 Sấy khô bề mặt lớp sơn
1. Mô tả công việc

Chuẩn bị sấy khô bề mặt chi tiết kim loại trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu làm khô bề mặt;

- Thực hiện quá trình xử lý sấy khô bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 
- Kiểm tra nhiệt độ phòng sấy, nhiệt độ bề mặt của vật liệu;

- Tiến hành công đoạn sấy khô cho vật liệu;

- Vệ sinh dụng cụ thiết bị.

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần sấy;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, hệ thống thiết bị sấy;

- Xây dựng kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quy trình vận hành phòng sấy và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt chi tiết và thời gian giữ nhiệt của chi tiết;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Gọi tên và sử dụng được các dụng cụ, thiết bị gia công, vật liệu sơn tĩnh điện;

- Vận hành, sử dụng được hệ thống các thiết bị, dụng cụ phòng sấy;
Đo đạc, kiểm tra đảm bảo chất lượng bề mặt vật sơn hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hành xử lý các sự cố;

- Thực hành dừng và bảo dưỡng hệ thống thiết bị phòng sấy;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc

- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: D09 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm

1. Mô tả công việc

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị để tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm. Các bước tiến hành như sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu để kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Thực hiện quá trình kiểm tra chất lượng bề mặt;

- Xử lý sự cố máy (nếu có); 
- Kiểm tra ngoại quan, độ bóng, độ đồng màu, độ phủ, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp sơn tĩnh điện;

- Tiến hành công đoạn kiểm tra chất lượng cho sản phẩm;
- Vệ sinh dụng cụ thiết bị;

2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc

- Trình bày tính chất, đặc điểm chi tiết, vật liệu cần kiểm tra;

- Mô tả cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý vận hành của dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng;

- Xây dựng kỹ năng sử dụng thiết bị dụng cụ kiểm tra chất lượng;

- Phân loại các sự cố thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng và cách giải quyết;

- Xác định quy trình dừng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị;

- Trình bày nguyên lý làm việc của các thiết bị kiểm tra, yêu cầu kỹ thuật của kiểm tra ngoại quan, độ bóng, độ đồng màu, độ phủ, kiểm tra độ dày, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ bám dính của lớp sơn tĩnh điện;

- Xây dựng quy tắc vệ sinh an toàn, bảo quản dụng cụ thiết bị, công tác vệ sinh môi trường.
3. Kỹ năng cần có khi thực hiện công việc

- Thực hành sử dụng được các thiết bị, hóa chất, đánh giá sản phẩm sơn;
- Thao tác thành thạo các thiết bị kiểm tra, đánh giá sản phẩm;
- Thực hành quan sát, đo đạc kiểm tra sản phẩm sơn;

- Thực hành kiểm tra, đánh giá và so sánh đối chiếu đúng tiêu chuẩn quy định;

- Thực hành công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vận chuyển, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

- Thực hành vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn lao động.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc
- Tuân theo các quy trình thực hiện;

- Có ý thức thực hiện đúng nguyên tắc các bước công việc;

- Tập trung, cẩn thận, chính xác;
- Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo;

- Có ý thức trách nhiệm với công việc và kỷ luật lao động;

- Tuân theo đúng nguyên tắc an toàn cho người và hệ thống thiết bị dụng cụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và bàn giao đúng quy định.
